TRƯỜNG THCS MINH QUANG                       KIỂM TRA HỌC KỲ I
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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên


Phần I: Trắc nghiệm(2.0 điểm, mỗi câu 0.25 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Câu nào sau đây không chỉ vai trò của nghề trồng cây ăn quả:
A. Cung cấp quả để ăn
                        C. Cung cấp quả cho chế biến


B. Cung cấp quả cho xuất khẩu               D. Cung cấp quả làm thuốc chữa bệnh

Câu 2: Nhiệt độ thích hợp đối với cây cam,chanh, quýt , bưởi là:

	A. 210C-250C.        
	B. 250C-270C
	C.270C-300C
	D. 300C-450C


Câu 3: Sau khi đào hố, bón phân lót.Thời gian trồng cây thích hợp là:

A. Khoảng 5 đến 10 ngày.



B. Khoảng 10 đến 15 ngày.

C. Khoảng 15 đến 20 ngày.



D. Khoảng 15 đến 30 ngày.

Câu 4: Cây làm gốc ghép được nhân giống theo phương pháp:

A. Giâm cành từ cây mẹ là giống ở địa phương.

B.Trồng bằng hạt của cây mẹ là giống ở địa phương.


C.Chiết cành từ cây mẹ là giống ở địa phương.


D.Ghép cành từ cây mẹ là giống ở địa phương. 

Câu 5: Nên bón phân vào vị trí nào của cây

A. Hình chiếu của tán cây.



B. Gốc cây.

C. Cả gốc cây và hình chiếu của tán cây.

D. Phía ngoài hình chiếu tán cây.

Câu 6: Hoa nhãn có các loại:

A. Hoa đực, hoa cái, hoa đơn tính

B. Hoa đực, hoa lưỡng tính

C. Hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính

D. Hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn tính 
Câu 7: Cam sành là giống lai giữa cam và:
	A. Chanh.          
	B. Quýt.
	C.Bưởi.
	D.Quất


Câu 8: Ưu điểm của phương pháp chiết cành là gì:

A. Hệ số nhân giống cao



B. Cây mau già cỗi

C. Đơn giản dễ làm, chi phí ít


D. Ra hoa, quả sớm 
Phần II: Tự luận(8.0 điểm)
Câu 1: (3.0 điểm): Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống và kinh tế? Ngoài các giá trị về kinh tế cây ăn quả còn có tác dụng như thế nào đối với môi trường?

Câu 2: (3.0 điểm):Nhân giống cây ăn quả có múi bằng phương pháp nào là phổ biến? Trình bày biện pháp kĩ thuật của phương pháp đó? Kể tên các loại cây được dùng làm cây gốc ghép.

Câu 3: (2.0 điểm): Để khôi phục vườn quýt, cam ở địa phương, theo em nên sử dụng phương pháp nhân giống nào là phù hợp nhất, mang lại lợi ích kinh tế. Em hãy giải thích lí do.
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